
DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ NGÂN HÀNG CÂU HỎI NGHIỆM THU NĂM HỌC 2014-2015 

STT TÊN HP 
LOẠI SẢN 

PHẨM 

THỜI GIAN 

NGHIỆM 

THU BỘ MÔN 

 1 Phục hồi chức năng Tự luận 16/12/2014 PHCN 

 2 Giáo dục quốc phòng Tự luận 13/1/2015 GDQP 

 3 Lý luận chính trị Tự luận 13/1/2015 LLCT 

 
4 

Tâm lý y học y đức (Tự 

luận) 
Tự luận 13/1/2015 

TÂM LÝ 

 5 Sinh học - di truyền Trắc nghiệm 15/1/2015 SH - DT 

 6 Hóa học Trắc nghiệm 15/1/2015 HÓA HỌC 

 7 Toán tin Tự luận 16/1/2015 TOÁN TIN 

 8 Giáo dục quốc phòng Tự luận 16/1/2015 GDQP 

 9 Giáo dục thể chất   16/1/2015 GDTC 

 10 Vi sinh-Ký sinh trùng Trắc nghiệm 29/1/2015 VS - KST 

 11 Giải phẫu mô Trắc nghiệm 29/1/2015 GP- MÔ 

 12 Y học cổ truyền Trắc nghiệm 29/1/2015 YHCT 

 13 Dược Tự luận 30/1/2015 DƯỢC 

 14 Hóa sinh Tự luận 30/1/2015 HÓA SINH 

 
15 

Sinh lý, sinh lý bệnh miễn 

dịch (tự luận) 
Tự luận 30/1/2015 

SL - SLB 

 16 Điều dưỡng cơ sở 2 Trắc nghiệm 30/1/2015 ĐDCS 

 
17 

Kiểm soát nhiễm khuẩn (tự 

luận) 
Tự luận 30/1/2015 

ĐDCS 

 18 Tổ chức y tế Tự luận 30/3/2015 YTCC 

 19 Mục tiêu y tế quốc gia Tự luận 30/3/2015 YTCC 

 
20 

Sức khỏe môi trường (tự 

luận) 
Tự luận 30/3/2015 

YTCC 

 21 Dịch tễ (tự luận) Tự luận 30/3/2015 YTCC 

 22 Dinh dưỡng Tự luận 30/3/2015 YTCC 

 23 Tâm lý y đức Tự luận 30/3/2015 TÂM LÝ 

 24 Chăm sóc thai nghén Tự luận 16/4/2015 HỘ SINH 

 25 Chuyển dạ đẻ thường Tự luận 16/4/2015 HỘ SINH 

 26 Chuyển dạ đẻ khó Tự luận 16/4/2015 HỘ SINH 

 27 Chăm sóc sau đẻ Tự luận 16/4/2015 HỘ SINH 

 28 Chăm sóc sau sinh Tự luận 16/4/2015 HỘ SINH 

 DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ NGÂN HÀNG CÂU HỎI NGHIỆM THU NĂM HỌC 2016-2017 

1 
Nghiên cứu khoa học (trắc 

nghiệm) 
Trắc nghiệm 2017 

QL&NCKH 

 



2 
Quản lý điều dưỡng (trắc 

nghiệm) 
Trắc nghiệm 2017 

QL&NCKH 

 3 Y học cổ truyền Trắc nghiệm 2017 YHCT 

 4 Dịch tễ (trắc nghiệm) Trắc nghiệm 2017 YTCC 

 
5 

Sinh lý- sinh lý bệnh miễn 

dịch 
Trắc nghiệm 2017 

SL-SLB 

 
6 

Sức khỏe môi trường (trắc 

nghiệm) 
Trắc nghiệm 2017 

YTCC 

 
7 

Kiểm soát nhiễm khuẩn 

(trắc nghiệm) 
Trắc nghiệm 2017 

ĐDCS 

 
8 

Giáo dục sức khỏe (trắc 

nghiệm) 
Trắc nghiệm 2017 

YTCC 

 9 Sinh học - di truyền Trắc nghiệm 2017 SH-DT 

 

10 Tiếng anh 1 

Trắc nghiệm 

kết hợp với tự 

luận 

2017 

NGOẠI NGỮ 

 

11 Tiếng anh 2 

Trắc nghiệm 

kết hợp với tự 

luận 

2017 

NGOẠI NGỮ 

 DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ NGÂN HÀNG CÂU HỎI NGHIỆM THU NĂM HỌC 2018-2019 

STT TÊN HỌC PHÀN 
LOẠI SẢN 

PHẨM 

THỜI GIAN 

NGHIỆM THU 
BỘ MÔN 

 

1 
Giao tiếp trong thực hành 

nghề nghiệp 

Ngân hàng 

 câu hỏi 
15/11/2018 

Tâm lý - Y học Y 

Đức 

 

2 Tâm lý Y học Y đức 
Ngân hàng 

 câu hỏi 
15/11/2018 

Tâm lý - Y học Y 

Đức 

 

3 Pháp luật Đại cương 
Ngân hàng câu 

hỏi 
15/11/2018 Giáo dục Pháp luật 

 

4 
Sử sụng phần mềm thống kê 

trong Y học  

Ngân hàng 

 câu hỏi 
16/11/2018 Toán Tin 

 

5 Tin học  
Ngân hàng  

câu hỏi 
16/11/2018 Toán Tin 

  


